Quy trình 20: XÂY DỰNG, LỰA CHỌN, CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CTĐT

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI
	STT
	Lần sửa đổi
	Trang
	Nội dung thay đổi
	Ngày thay đổi

	1
	01
	Bìa
	Cập nhật địa chỉ trường
	

	2
	01
	Biểu mẫu
	Cập nhật cơ quan chủ quản của trường 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


BẢNG LIỆT KÊ CÁC BƯỚC HOẠT ĐỘNG
	STT
	Bước công việc
	Đơn vị/ bộ phận thực hiện
	Kết quả

	1
	Xác nhận nhu cầu
	Phòng Đào tạo;

Khoa chuyên môn
	

	2
	Dự thảo kế hoạch XD, chỉnh sửa CTđT; Quyết định Ban chỉ đạo, Thư ký
	Phòng Đào tạo
	

	3
	Phê duyệt kế hoạch và QĐ thành lập Ban chỉ đạo, thư ký
	Ban giám hiệu
	- Kế hoạch XD, chỉnh sửa CTĐT;

- QĐ Ban chỉ đạo; Thư ký XD CTĐT

	4
	Đề xuất danh Tiểu ban Biên soạn CTĐT; Hội đồng thẩm định
	Khoa chuyên môn
	Đề xuất danh sách thành viên các hội đồng

	5
	Dự thảo QĐ thành lập Tiểu ban Biên soạn CTĐT; Hội đồng thẩm định
	Phòng Đào tạo
	

	6
	Phê duyệt QĐ Tiểu ban biên soạn; Hội đồng thẩm định
	Ban giám hiệu
	- QĐ thành lập Tiểu ban XD CTĐT;

- QĐ thành lập HĐ thảm định

	7
	Tiếp nhận và triển khai Quyết định
	Thư ký
	

	8
	Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa CTĐT
	Tiểu ban Biên soạn CTĐT
	

	9
	Tổng hợp; Công bố kế hoạch thẩm định
	Thư ký
	- CTĐT chi tiết;

- Thông báo lịch thẩm định CTĐT

	10
	Thẩm định CTĐT
	HĐ thẩm định
	

	11
	Tiếp nhận, điều chỉnh (Điều chỉnh các nội dung theo yêu cầu của HĐ thẩm định)
	Tiểu ban Biên soạn CTĐT
	

	12
	Tổng hợp các CTĐT chi tiết sau khi thẩm định
	Thư ký
	Chương trình đào tạo chi tiết

	13
	Dj thảo QĐ ban hành CTĐT
	Phòng Đào tạo
	

	14
	Xem xét, ký quyết định ban hành CTĐT
	Hiệu trưởng
	QĐ ban hành CTĐT

	15
	Tiếp nhận, triển khai thực hiện
	Phòng Đào tạo
	

	16
	Lưu hồ sơ
	Phòng Đào tạo
	Toàn bộ hồ sơ XD CTĐT


1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Mục đích
- Đẩy mạnh việc cập nhật các kiến thức mới và cải tiến các chương trình đào tạo;
- Dễ dàng, chủ động, thống nhất về cách thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo phục vụ việc giảng dạy, học tập, quản lý quá trình giảng dạy tại Trường;

- Đẩy mạnh việc cập nhật các kiến thức mới, và xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo của từng ngành nghề hướng tới chất lượng người  học;

- Thống nhất cách thức xây dựng chương trình đào tạo, đáp ứng theo các yêu cầu theo quy định.

- Mô tả tường minh các bước thực hiện trong quá trình thực hiện xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo đảm bảo chính xác và đúng nội quy, quy chế;

- Chuẩn hóa các hoạt động đảm bảo không chồng chéo hoặc thiếu bước công việc, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các đơn vị;

- Quy chuẩn và thống nhất các biểu mẫu để giám sát, kiểm tra, phân tích, tổng hợp và đánh giá theo quy định.
1.2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng trong việc xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo của Trường cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh phúc.
2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, THAM KHẢO; ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

2.1. Tài liệu viện dẫn, tham khảo
- Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ Lao động TB&XH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
- Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động TB&XH quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ Lao động TB&XH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ Lao động TB&XH quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thông tư số: 23/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

- Chức năng, nhiệm vụ  của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc được quy định tại Quyết định số 1974/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc;
2.2. Định nghĩa và chữ viết tắt
2.2.1. Đinh nghĩa:

- Chương trình đào tạo (dạy nghề): Chương trình đào tạo trong dạy nghề thể hiện mục tiêu dạy nghề của từng cấp trình độ dạy nghề; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy nghề; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với mỗi mô-đun, môn học, mỗi nghề.

- Chương trình khung: Quy định về cơ cấu nội dung, số lượng, thời lượng các mô-đun, môn học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu cho từng ngành nghề đào tạo. 

- Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo: Chỉ đạo hoạt động xây dựng (Biên soạn, thẩm định) chương trình đào tạo. Thành phần gồm Ban giám hiệu và đại diện lãnh đạo các phòng/khoa/trung tâm liên quan đến chương trình xây dựng.

- Ban thư ký - Ban chỉ đạo xây dựng CTĐT: Do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Có nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo XD CTĐT trong việc xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo.

- Tổ biên soạn/Điều chỉnh chương trình đào tạo: do Hiệu trưởng nhà trường thành lập trên cơ sở cán bộ giáo viên, giảng viên, các chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của nhà trường chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức biên soạn chương trình. (Theo Điều 6, Thông tư số:01/2024/TT-BLĐTBXH, ngày 19/02/2024) 

- Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo:  do Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức tư vấn về chuyên môn giúp Hiệu trưởng nhà trường trong việc thẩm định chương trình đào tạo; nhận xét, đánh giá và chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình đào tạo. Cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn thành viên của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo Điều 7, Thông tư số:01/2024/TT-BLĐTBXH, ngày 19/02/2024
2.2.2. Chữ viết tắt:

	Viết tắt
	Đầy đủ
	Viết tắt
	Đầy đủ

	BGH
	Ban giám hiệu
	HĐTĐ
	Hội đồng thẩm định

	PĐT
	Phòng đào tạo
	QĐ
	Quyết đinh

	KCM
	Khoa chuyên môn
	BS/ĐC
	Biên soạn/Điều chỉnh

	CTĐT
	Chương trình đào tạo
	XD/ĐC
	Xây dựng/Điều chỉnh

	CĐ
	Cao đẳng
	BM
	Biểu mẫu

	TC
	Trung cấp
	QT
	Quy trình

	KH
	Kế hoạch
	HĐ
	Hội đồng

	HĐXDCT
	Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo
	
	


3. LƯU ĐỒ:              

QUY TRÌNH XÂY DỰNG, LỰA CHỌN, CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	Bước chuẩn bị
	Tổ chức thực hiện
	Lưu

	Hội đồng

thẩm định
	
	
	

	Tiểu ban bien soạn
	
	
	

	Thư ký BCĐ XD CTĐT
	
	
	

	Khoa 
chuyên môn
	
	
	

	Phòng đào tạo
	
	
	

	Ban giám hiệu
	
	
	


4. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH:              

	STT
	Tên bước công việc
	Nội dung
	Bộ phận/ Người thực hiện
	Bộ phận/ Người phối hợp
	Kết quả đạt được
	Hạn hoàn thành
	Biểu mẫu/ hồ sơ

	1
	Xác nhận nhu cầu
	Thông qua quá trình khảo sát về nhu cầu, yêu cầu đào tạo của thị trường lao động và người học/khảo sát, đánh giá về chất lượng chương trình đào tạo (đối với: đơn vị sử dụng lao động; cựu HSSV; HSSV đang học); hoặc căn cứ đề nghị của các khoa chuyên môn, của Hội đồng khoa học nhà trường và yêu cầu của BGH về sự cần thiết xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và điều kiện đào tạo của nhà trường; Căn cứ nguồn lực, điều kiện thực tế, văn bản chỉ đạo của cấp trên xác định yêu cầu về xây dựng, điều chỉnh chương trình khung của Bộ LĐTBXH. Phòng Đào tạo có nhiệm vụ tổng hợp, xác nhận nhu cầu cụ thể của việc XD/ĐC chương trình đào tạo với ngành nghề và trình độ cụ thể:

- Xây dựng mới để đăng ký mở mã ngành, nghề đào tạo;

- Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao;

- Xây dựng chương trình đào tạo liên thông;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo ....

	Phòng Đào tạo
	Khoa chuyên môn
	
	Tháng 1
	- BM.01-QT20/CĐKT-CN
(Phiếu khảo sát cựu HSSV; HSSV đang học; Nhà tuyển dụng)

- BM.02-QT20/CĐKT-CN
(Đơn đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo)

	2
	Dự thảo kế hoạch XD, chỉnh sửa CTĐT; Quyết định Ban chỉ đạo, Thư ký
	- Sau khi được sự đồng ý về chủ trương của BGH về việc xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo tiến hành dự thảo Kế hoạch thực hiện và dự kiến về thành phần Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo;

- Kế hoạch XD CTĐT cần nêu rõ một sô nội dung:

+ Mục đích, yêu cầu;

+ Căn cứ pháp lý và năng lực đáp ứng của nhà trường;

+ Khảo sát nhu cầu đào tạo/đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;

+ Ngành nghề, trình độ và nội dung xây dựng/điều chỉnh;

+ Tiến trình thực hiện;

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, thành viên.

- Hội đồng XD CTĐT và Ban thư ký có nhiệm vụ chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc xây dựng CTĐT nên các thành viên cần được chọn lọc, có vai trò và năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao (Bao gồm: BGH, lãnh đạo các phòng/khoa/trung tâm liên quan đến nghề xây dựng/điều chỉnh).
	Phòng Đào tạo
	
	
	2 ngày sau khi BGH đồng ý chủ trương
	- BM.03-QT20/CĐKT-CN
(Kế hoạch XD/ĐC chương trình đào tạo)

- BM.04-QT20/CĐKT-CN
(QĐ thành lập HĐ Xây dựng CTĐT)

- BM.05-QT20/CĐKT-CN
(QĐ thành lập Ban thư ký HĐ Xây dựng CTĐT)

	3
	Phê duyệt kế hoạch và QĐ thành lập Ban chỉ đạo, thư ký
	Ban giám hiệu xem xét nội dung, yêu cầu của kế hoạch và danh sách thành viên HĐ xây dựng CTĐT, Ban thư ký. Nếu không đồng ý, yêu cầu Phòng Đào tạo chỉnh sửa lại; nếu đồng ý, ký duyệt, giao phòng Đào tạo triển khai thực hiện
	Ban giám hiệu
	
	- Kế hoạch XD, chỉnh sửa CTĐT;

- QĐ Ban chỉ đạo; Thư ký XD CTĐT
	01 ngày sau khi Phòng Đào tạo trình bản dự thảo
	

	4
	Đề xuất danh Tiểu ban Biên soạn CTĐT; Hội đồng thẩm định
	Các khoa chuyên môn căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn thành viên Tổ biên soạn CTĐT/ Hội đồng thẩm định CTĐT tại Điểu 10, Điều 11- Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH và dựa trên năng lực thực tế của cán bộ giáo viên, đề xuất danh sách thành viên Tổ biên soạn và Hội đồng thẩm định
	Khoa chuyên môn
	
	Đề xuất danh sách thành viên các hội đồng
	02 ngày sau khi ban hành Kế hoạch
	- BM.06-QT20/CĐKT-CN

(Đề xuất danh sách Tổ biên soạn/điều chỉnh CTĐT)

- BM.07-QT20/CĐKT-CN
(Đề xuất danh sách Hội đồng thẩm định CTĐT)

	5
	Dự thảo QĐ thành lập Tiểu ban Biên soạn CTĐT; Hội đồng thẩm định
	Căn cứ danh sách thành viên các Hội đồng do Khoa chuyên môn đề xuất; Đối chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định tại Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH, Phòng Đào tạo tiến hành lập dự thảo quyết định thành lập Tiểu ban biên soạn và Hội đồng thâm định, trình BGH xem xét, phê duyệt
	Phòng Đào tạo
	Thư ký Ban chỉ đạo
	
	01 ngày sau khi thư ký tổng hợp danh sách.
	- BM.08-QT20/CĐKT-CN
(QĐ thành lập Tổ BS/ĐC CTĐT)

- BM.09-QT20/CĐKT-CN

(QĐ thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT)

	6
	Phê duyệt QĐ Tiểu ban biên soạn; Hội đồng thẩm định
	BGH kiểm tra, ký duyệt và giao Thư ký ban hành, triển khai thực hiện các quyết định về thành lập Tổ BS/ĐC CTĐT, HĐ thẩm định CTĐT


	Ban giám hiệu
	
	- QĐ thành lập Tiểu ban Biên soạn CTĐT;

- QĐ thành lập HĐ thảm định
	
	

	7
	Tiếp nhận và triển khai Quyết định
	Thư ký Ban chỉ đạo tiếp nhận các quyết định thành lập Tiểu ban biên soạn và HĐ thẩm định. Tiến hành triển khai các công việc theo kế hoạch
	Thư ký
	
	
	
	

	8
	Tổ chức biên soạn, chỉnh sửa CTĐT
	Sau khi thành lập, Tổ biên soạn/điều chỉnh CTĐT trên cơ sở các căn cứ pháp lý và điều kiện thực tiến của nhà trường (về cơ sở vật chất, giáo viên) và các yêu cầu của thị trường lao động, người học sẽ tiến hành xây dựng/điều chỉ chương trình đào tạo theo các bước cụ thể sau (Bám theo nội dung Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 01/3/2017):

- Họp HĐ xây dựng chương trình + Tổ biên soạn: Thống nhất về cách thức, nội dung, hình thức biên soạn/điều chỉnh CTĐT;

- Tổ Biên soạn tiến hành biên soạn/điều chỉnh CTĐT theo các nội dung thống nhất;

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về các nội dung biên soạn/điều chỉnh:

+ Lần 1: Xây dựng chương trình đào tạo; 

+ Lần 2: Hoàn chỉnh dự thảo chương trình đào tạo.

- Bổ sung, chỉnh sửa vào nội dung dự thảo theo các ý kiến đóng góp của chuyên gia;
	Tiểu ban Biên soạn CTĐT
	Khoa chuyên môn.
	Bảo thảo CTĐT chi tiết
	01 tháng
	- BM.10-QT20/CĐKT-CN
(Biên bản họp HĐ xây dựng CTĐT)

- BM.11-QT20/CĐKT-CN

(Biên bản hội thảo xin ý kiến chuyên gia)

	9
	Tổng hợp; Công bố kế hoạch thẩm định
	- Thư ký tổng hợp chương trình dự thảo (sau khi đã bổ sung các ý kiến chuyên gia), trình BGH xem xét;

- Xin ý kiến BHG và công bố thời gian tiến hành thẩm định. 
	Thư ký
	
	- CTĐT chi tiết;

- Thông báo lịch thẩm định CTĐT
	05 ngày
	- BM.12-QT20/CĐKT-CN
(Thông báo lịch thẩm định CTĐT)

	10
	Thẩm định CTĐT
	- Các thành viên HĐTĐ nghiên cứu dự thảo CTĐT. Căn cứ vào các tiêu chí xây dựng CTĐT, ghi nhận xét vào Phiếu thẩm định.

- Hội đồng thẩm định họp, thống nhất nội dung kết luận thẩm định:

+ Nếu không có điều gì cần điều chỉnh, bổ sung sẽ thống nhất đề nghị BGH phê duyệt, ban hành;

+ Nếu còn có nội dung cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung sẽ tiến hành lập biên bản, gửi lại cho Tổ biên soạn để tiến hành điều chỉnh, bổ sung.
	HĐ thẩm định
	
	
	15 ngày
	- BM.13-QT20/CĐKT-CN
(Phiếu thẩm định CTĐT)

- BM.14-QT20/CĐKT-CN

(Biên bản thẩm định CTĐT)

	11
	Tiếp nhận, điều chỉnh 
	Điều chỉnh các nội dung theo yêu cầu của HĐ thẩm định
	Tiểu ban Biên soạn CTĐT
	
	
	
	

	12
	Tổng hợp các CTĐT chi tiết sau khi thẩm định
	Thư ký HĐ xây dựng CTĐT tiến hành tập hợp dự thảo CTĐT đạt yêu cầu thẩm định; các biên bản/phiếu thẩm định và đề nghị phê duyệt – ban hành CTĐT của Hội đồng thẩm định;
	Thư ký
	
	Chương trình đào tạo chi tiết
	
	

	13
	Dự thảo QĐ ban hành CTĐT
	- Phòng ĐT tổng hợp, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ hồ sơ do các Hội đồng đánh giá, rà soát, điều chỉnh CT nộp
- Soạn thảo quyết định trình BGH  ký phê duyệt ban hành;
	Phòng Đào tạo
	
	
	
	- BM.15-QT20/CĐKT-CN
(QĐ ban hành chương trình đào tạo)

	14
	Xem xét, ký quyết định ban hành CTĐT
	Hiệu trưởng xem xét, ký quyết định banh hành Chương trình đào tạo
	Hiệu trưởng
	
	QĐ ban hành CTĐT
	
	

	15
	Tiếp nhận, triển khai thực hiện
	Nhân bản và triển khai chươngg trình cho các khoa sử dụng;
	Phòng Đào tạo
	
	
	
	

	16
	Lưu hồ sơ
	Phòng Đào tạo có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ các văn bản Xây dựng/Điều chỉnh chương trình đào tạo và Chương trình đào tạo đã được ban hành.
	Phòng Đào tạo
	
	Toàn bộ hồ sơ XD CTĐT
	
	


5. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã biểu mẫu
	Tên biểu mẫu

	1
	BM.01-QT20/CĐKT-CN
	Phiếu khảo sát cựu HSSV/HSSV đang học/Nhà tuyển dụng

	2
	BM.02-QT20/CĐKT-CN
	Đơn đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo

	3
	BM.03-QT20/CĐKT-CN
	Kế hoạch XD/ĐC chương trình đào tạo

	4
	BM.04-QT20/CĐKT-CN
	QĐ thành lập HĐ Xây dựng CTĐT

	5
	BM.05-QT20/CĐKT-CN
	QĐ thành lập Ban thư ký HĐ Xây dựng CTĐT

	6
	BM.06-QT20/CĐKT-CN
	Đề xuất danh sách Tổ biên soạn/điều chỉnh CTĐT

	7
	BM.07-QT20/CĐKT-CN
	Đề xuất danh sách Hội đồng thẩm định CTĐT

	8
	BM.08-QT20/CĐKT-CN
	QĐ thành lập Tổ BS/ĐC CTĐT

	9
	BM.09-QT20/CĐKT-CN
	QĐ thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT

	10
	BM.10-QT20/CĐKT-CN
	Biên bản họp HĐ xây dựng CTĐT

	11
	BM.11-QT20/CĐKT-CN
	Biên bản hội thảo xin ý kiến chuyên gia

	12
	BM.12-QT20/CĐKT-CN
	Thông báo lịch thẩm định CTĐT

	13
	BM.13-QT20/CĐKT-CN
	Phiếu thẩm định CTĐT

	14
	BM.14-QT20/CĐKT-CN
	Biên bản thẩm định CTĐT

	15
	BM.15-QT20/CĐKT-CN
	QĐ ban hành chương trình đào tạo


6. LƯU HỒ SƠ 

	TT
	Tên văn bản cần lưu
	Trách nhiệm lưu
	Thời gian lưu

	1
	Phiếu khảo sát cựu HSSV/HSSV đang học/Nhà tuyển dụng
	Phòng ĐT
	Vĩnh viễn

	2
	Đơn đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo
	nt
	nt

	3
	Kế hoạch XD/ĐC chương trình đào tạo
	nt
	nt

	4
	QĐ thành lập HĐ Xây dựng CTĐT
	nt
	nt

	5
	QĐ thành lập Ban thư ký HĐ Xây dựng CTĐT
	nt
	nt

	6
	Đề xuất danh sách Tổ biên soạn/điều chỉnh CTĐT
	nt
	nt

	7
	Đề xuất danh sách Hội đồng thẩm định CTĐT
	nt
	nt

	8
	QĐ thành lập Tổ BS/ĐC CTĐT
	nt
	nt

	9
	QĐ thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT
	nt
	nt

	10
	Biên bản họp HĐ xây dựng CTĐT
	nt
	nt

	11
	Biên bản hội thảo xin ý kiến chuyên gia
	nt
	nt

	12
	Chương trình đào tạo (dự thảo)
	nt
	nt

	13
	Bảng Thống kê Chương trình Đào tạo
	nt
	nt

	14
	Thông báo lịch thẩm định CTĐT
	nt
	nt

	15
	Phiếu thẩm định CTĐT
	nt
	nt

	16
	Biên bản thẩm định CTĐT
	nt
	nt

	17
	Chương trình đào tạo (chính thức)
	nt
	nt

	18
	QĐ ban hành chương trình đào tạo
	nt
	nt


10. Thẩm định





8. Biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung CTĐT





11. Tiếp nhận, điều chỉnh





12. Tổng hợp CTĐT chi tiết





9. Tổng hợp. Công bố kế hoạch thẩm định





7. Tiếp nhận và triển khai QĐ





Xác nhận nhu cầu





4. Đề xuất ds Tiểu ban biên soạn; Hội đồng thẩm định





2. Dự thảo kế hoạch; Quyết định Ban chỉ đạo, Thư ký





5. Dự thảo Quyết định Tiểu ban biên soạn; HĐ thẩm định





13. Dự thảo Quyết định ban hành CTĐT





16. Lưu hồ sơ





15. Tiếp nhận và triển khai thực hiện





3. Xem xét, phê duyệt





6. Xem xét, phê duyệt





14. Xem xét, phê duyệt








